
BẢNG DANH MỤC MINH CHỨNG

Tiêu chí STT Mã minh 
chứng Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm phỏng 

vấn, quan sát

Nơi ban 
hành

hoặc người 
thực hiện

Vị trí cụ thể

TIÊU CHUẨN 1

1 [H1-1.1-01]

- Kế hoạch chiến lược xây 
dựng và phát triển nhà trường 
giai đoạn 2021-1025, tầm nhìn 
2030
- Kế hoạch chiến lược phát 
triển nhà trường giai đoạn 
2025-2030

- Số: 28a/ KHCL-PTSNMTH ngày 
28/4/2021;
- Số 71/KH-THCSMTH ngày 22/9/2025

Hiệu trưởng

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1NgE6GUJCw
65I7s_P-
1y8UX8mTPwY
FAJN?usp=sharin
g
-Website nhà 
trường

2 [H1-1.1-02]

Nghị quyết ĐH đảng bộ xã  thứ 
21, nhiệm kì 2020 – 2025; 
Nghị quyết ĐH đảng bộ xã Na 
Sang  thứ nhất, nhiệm kì 2025 
– 2030 

Số 01-NQ/ĐH Ngày 22 tháng 5 năm 2020 UBND xã  

3 [H1-1.1-03] Địa chỉ Website nhà trường: 
http://thcsmathiho.edu.vn  

Tiêu chí 1.1

4 [H1-1.1-04]

Kế hoạch, Biên bản họp hội 
đồng trường
KHHĐ  Hội đồng trường 2024-
2025;
2025-2026

Kế hoạch số 42a KH - HĐT ngày 1 tháng 12 
năm 2020( Nhiệm kì 2020 -2025)
Nghị quyết  năm học 2021- 2022
Nghị quyết năm học 2022-2023
Nghị quyết năm học 2023- 2024
Nghị quyết năm học 2024 -2025
KH HĐT năm học 2025-2026

  

[H1-1.1-05] Biên bản họp phụ huynh Năm học 2021-2022
 Biên bản HPH 2025-2026

https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NgE6GUJCw65I7s_P-1y8UX8mTPwYFAJN?usp=sharing


1 [H1-1.2-01] Quyết định thành lập Hội đồng 
trường

Số 3792/QĐ -UBND ngày 30 tháng 11 năm 
2020
Số 5508/QĐ- UBND ngày 3 tháng 10 năm 
2023
Số 01/QN- HĐTr ngày 30 tháng 8 năm 2025

  

2 [H1-1.2-02] Quyết định thành lập Hội đồng 
thi đua khen thưởng.

Số 68 QĐ-HT ngày 18 tháng 9 năm 2020
Số 30a QĐ - HT ngày 11 tháng 9 năm 2021
Số 80a QĐ - THCSMTH ngày 10 tháng 9 
năm 2024

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1wvM0SVDZt
ySS11R7Y3_ZxN
XXgmTOrB0D?u
sp=sharing

3 [H1-1.2-03]
Quyết định thành lập, Kế hoạch; 
biên bản làm việc của các hội 
đồng tư vấn 

Quyết định số 26c ngày 30 tháng 8 năm 
2021 ( năm học 2021 -2022)
- Gồm có hội đồng xét duyệt SKKN; hội 
đồng liên quan thi HSG; GVG; kiểm tra 
định kì; tổ tư vấn tâm lí
- Thi GVG, HSG năm học 2021-2022, 2022-
2023

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1j2FrANtW9g4
54s17luFRuVuDh
syZxA28?usp=sh
aring

Tiêu chí 1.2:

4 [H1-1.2-04] Hồ sơ thi đua nhà trường

Ngày 20 tháng5 Năm học 2020-2021
Ngày 20 tháng 5 Năm học 2021-2022
Ngày 23 tháng 5 Năm học 2022-2023
Ngày 22 tháng 5 Năm học 2023-2024.
Ngày 15 tháng 5 năm 2024-2025.

  

https://drive.google.com/drive/folders/1wvM0SVDZtySS11R7Y3_ZxNXXgmTOrB0D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvM0SVDZtySS11R7Y3_ZxNXXgmTOrB0D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvM0SVDZtySS11R7Y3_ZxNXXgmTOrB0D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvM0SVDZtySS11R7Y3_ZxNXXgmTOrB0D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvM0SVDZtySS11R7Y3_ZxNXXgmTOrB0D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wvM0SVDZtySS11R7Y3_ZxNXXgmTOrB0D?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j2FrANtW9g454s17luFRuVuDhsyZxA28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j2FrANtW9g454s17luFRuVuDhsyZxA28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j2FrANtW9g454s17luFRuVuDhsyZxA28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j2FrANtW9g454s17luFRuVuDhsyZxA28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j2FrANtW9g454s17luFRuVuDhsyZxA28?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1j2FrANtW9g454s17luFRuVuDhsyZxA28?usp=sharing


5 [H1-1.2-05]

Nghị quyết cơ quan hàng 
tháng; báo cáo sơ kết, báo cáo 
tổng kết năm học của nhà 
trường

Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
Năm học 2022-2023
Năm học 2023-2024
Năm học 2024-2025
Báo cáo sơ kết : Số 01/BC-THCSMTH ngày 
8 tháng 1 năm 2024
Báo cáo tổng kết: Số 10/BC - THCSMTH 
ngày 30 tháng 5 năm 2024
Báo cáo sơ kết : số 02/BC- THCSMTH ngày 
16 tháng 1 năm 2024
Báo cáo tổng kế : Số 22/BC - THCS MTH 
ngày 20 tháng 5 năm 2025.

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1Yw5x2qKGhr
GJr134d9d2hLr3
osuwpBgw?usp=s
haring

6 [H1-1.2-06] QĐ HĐ tuyển sinh    

7 [H1-1.2-07] HĐ xét duyệt chế độ học sinh    

1 [H1-1.3-01]

Bộ hồ sơ công đoàn (Kế hoạch 
hoạt động của BCH công đoàn, 
Biên bản ĐH, Chuẩn Y CT, 
PCT Công đoàn + QĐ khen 
thưởng)

Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
Năm học 2022-2023
Năm học 2023-2024
Năm học 2024-2025

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/16plB_tdBVkg
2sNymXdvr1p0
WigyYUgA5?usp
=sharing

Tiêu chí 1.3

2 [H1-1.3-04]
Bộ hồ sơ chi bộ (Nghị quyết 
chi bộ, biên bản ĐH chi bộ, 
QĐ chuẩn ý ban chi uỷ…)

Có đủ nghị quyết chi bộ; biên bản Đại hội 
chi bộ ( 25-27)
- Số QĐ số 16-QĐ/ĐU, ngày 12/2/2020 của 
Đảng ủy xã ma
 Thì Hồ về chuẩn y bí thư, Phó Bí thư, chi 
ủy chi bộ 
trường PTDTBT THCS MTH;
- Số QĐ số 99-QĐ/ĐU, ngày 13/10/2023 
của Đảng ủy xã ma
 Thì Hồ về chuẩn y chi ủy chi bộ trường 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yw5x2qKGhrGJr134d9d2hLr3osuwpBgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw5x2qKGhrGJr134d9d2hLr3osuwpBgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw5x2qKGhrGJr134d9d2hLr3osuwpBgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw5x2qKGhrGJr134d9d2hLr3osuwpBgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw5x2qKGhrGJr134d9d2hLr3osuwpBgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw5x2qKGhrGJr134d9d2hLr3osuwpBgw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16plB_tdBVkg2sNymXdvr1p0WigyYUgA5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16plB_tdBVkg2sNymXdvr1p0WigyYUgA5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16plB_tdBVkg2sNymXdvr1p0WigyYUgA5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16plB_tdBVkg2sNymXdvr1p0WigyYUgA5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16plB_tdBVkg2sNymXdvr1p0WigyYUgA5?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16plB_tdBVkg2sNymXdvr1p0WigyYUgA5?usp=sharing


PTDTBT THCS
 MTH;
- Số QĐ số 33-QĐ/ĐU, ngày 12/02/2025 
của Đảng ủy 
xã ma Thì Hồ về chuẩn y chi ủy chi bộ 
trường PTDTBT
 THCS MTH;

3 [H1-1.3-02]

Bộ hồ sơ Đội thiếu niên 
TPHCM (Kế hoạch, báo cáo 
hoạt động của Đội + biên bản 
ĐH Đội + QĐ khen thưởng)

Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
Năm học 2022-2023
Năm học 2023-2024
Năm học 2024-2025

  

4 [H1-1.3-03]

Bộ hồ sơ đoàn thanh niên 
(Quyết định công nhận ban 
chấp hành Đoàn , Nghị quyết 
đại hội Chi đoàn các nhiệm kỳ, 
Kế hoạch hoạt động đoàn)

Số 12/KHĐTN ngày 21 tháng 9 năm 2022
Số 02/KHĐTN Ngày 22 tháng 9 năm 2022
Số 08/KHĐTN ngày 20 tháng 9 năm 2024
Số 02/KHĐTN ngày 21 tháng 9 năm 2024

  

5 [H1-1.3-05]
Quyết định xếp loại chi bộ của 
Đảng ủy xã Ma Thì Hồ + QĐ 
khen thưởng

-QĐ số 101b-QĐ/ĐU, ngày 23/01/2024 về 
công nhận tổ chức có thành  tích hoàn thành 
tốt nhiệm vụ năm 2023- QĐ khen thưởng 
của chi bộ năn 2023,2024;( HS Đảng)- QĐ 
số 134 QĐ/ĐU, ngày 16/12/2024 về khen 
thưởng cho tập thể, cá nhân có thành  tích 
năm 2024 QĐ Số 135-QĐ/ĐU, ngày 
25/12/2024 về công nhận tập thể cá nhân đạt 
tiêu chuẩn HTXSNV năm 2024QĐ Số 136-
QĐ/ĐU, ngày 25/12/2024 về công nhận tập 
thể cá nhân đạt tiêu chuẩn HTTNV năm 
2024

  



1 [H1-1.4-01] Quyết định bổ nhiệm hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng 

- QĐ số 5445/QĐ-UBND, ngày  28/9/2023 
của UBND
 huyện về việc điều động, bổ nhiệm viên 
chức quản lý; QĐ số 69/QĐ-UBND của 
UBND xã ngày 18/7/2025 đc Cao Thị Oanh;
-QĐ số  6356/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 
của UBND
 huyện; QĐ số 70/QĐ-UBND của UBND xã 
ngày 18/7/2025  về việc điều động, bổ 
nhiệm viên chức quản lý 
đc  Trang Thị Tâm; 
-QĐ số  46/QĐ-UBND, ngày 10/1/2020 của 
UBND
 huyện; QĐ số 69/QĐ-UBND của UBND xã 
ngày 18/7/2025 về việc điều động, bổ nhiệm 
viên chức quản lý 
đc  Đỗ ngọc Quỳnh

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1YAU0VWNd
5JIjzCEBLu5lafi
AucnGm5GA?us
p=sharing

Tiêu chí 1.4

2 [H1-1.4-02]

Quyết định về việc thành lập 
các tổ CM và Tổ Văn phòng + 
QĐ phân công tổ trưởng, tổ 
phó

- QĐ bổ nhiệm tổ trưởng tổ phó : QĐsố 37 
QĐ- Ht ngày 1 tháng 9 năm 2020+ Số 50 
QĐ- HT ngày 28 tháng 8 năm 2021+ Số 52 
QĐ- HtT ngày 30 tháng 8 năm 2023+ Số 59 
QĐ - HT ngày 31 tháng 8 năm 2024+ Số 87 
QĐ - THCS MThH ngày 31 tháng 8 năm 
2025- QĐ thành lập tổ chuyên môn : Số 36  
QĐ-HT ngày 31 tháng 8 năm 2020+ Số 26 
QĐ-HT ngày 31 tháng 8 năm 2021+ Số  27a 
QĐ- HT ngày 10 tháng 9 năm 2022+ Số 58 
QĐTHCS- MTH  ngày 31 tháng 8 năm 
2024+Số 82 QĐ THCS - MTH ngày 30 
tháng 8 năm 2025

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1MWX0Gbt14
Rr-
Ps3fm9EPY8MO
AeVwCgxv?usp=
sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1YAU0VWNd5JIjzCEBLu5lafiAucnGm5GA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YAU0VWNd5JIjzCEBLu5lafiAucnGm5GA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YAU0VWNd5JIjzCEBLu5lafiAucnGm5GA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YAU0VWNd5JIjzCEBLu5lafiAucnGm5GA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YAU0VWNd5JIjzCEBLu5lafiAucnGm5GA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YAU0VWNd5JIjzCEBLu5lafiAucnGm5GA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MWX0Gbt14Rr-Ps3fm9EPY8MOAeVwCgxv?usp=sharing


3 [H1-1.4-04] Bộ hồ sơ hoạt động của tổ 
chuyên môn, Tổ Văn phòng 

Năm 20-21: KH Tổ , Nghị quyết , 
KHBDTX, KHSHCĐ,
sổ KTĐG .KH tổ văn phòng 
Năm 21-21: KHGD, KH tháng, KHBDTX, 
KHSHCĐ,
Sổ KTĐG ,phụ lục 5512
Năm 22-23:KHGD, KH tháng, KHBDTX, 
KHSHCĐ,
Sổ KTĐG ,phụ lục 5512, KH tổ văn phòng 
Năm 23-24:KHGD, KH tháng, KHBDTX, 
KHSHCĐ,
Sổ KTĐG ,phụ lục 5512, KH tổ văn phòng 
Năm 24-25: Trên vnedu

  

4 [H1-1.4-03] Hồ sơ sinh hoạt chuyên môn 
cụm

Số 86/KH-THCSMTH, ngày 9/3/2021
Số 50/KH-THCSMTH, ngày 4/1/2021
Số 15/KH-THCSMTH, ngày 15/2/2023
Số 68/KH-THCSMTH, ngày 27/11/2023

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1avPik0Keg9h
z4YfaBTpcgds8
Mhz-
Cr8X?usp=sharin
g

1 [H1-1.5-01] Sổ đăng bộ Phòng hiệu phó   

2 [H1-1.5-02] Sổ đánh giá học sinh

- Năm học 2021-2022
- Năm học 2022-2023
- Năm học 2023-2024
- Năm học 2024-2025
- Năm học 2025-2026

Văn 
thư(Chầu)
VnEdu

 

Tiêu chí 1.5

3 [H1-1.5-03] Sổ chủ nhiệm các lớp  (báo cáo 
của lớp chủ nhiệm)

- Năm học 2021-2022
- Năm học 2022-2023
- Năm học 2023-2024
- Năm học 2024-2025
- Năm học 2025-2026

GVCN
VnEdu(2024-
2025
và 2025-
2026)

 

https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1avPik0Keg9hz4YfaBTpcgds8Mhz-Cr8X?usp=sharing


4 [H1-1.5-04] Quyết định biên chế số lớp, số 
học sinh

Số 34a/QĐ-THCSMTH ngày 25/8/2020
Số 23a/QĐ-THCSMTH ngày 25/8/2021
Số 22a/QĐ-THCSMTH ngày 25/8/2022
Số 44c/QĐ-THCSMTH ngày 25/8/2023
Số 54c /QĐ-THCSMTH ngày 25/8/2024
Số  14c/QĐ-THCSMTH ngày 25/8/2025

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1tADJ9KYCLn
O5U6hPkABzPl
KouxZ0pl0g?usp
=sharing

1 [H1-1.6-01]

Sổ đăng bộ. 
Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các 
văn bản, công văn đi, đến. 
Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, 
chuyển đến. 
Sổ phổ cập giáo dục. 
Học bạ. 
Sổ quản lí cấp phát văn bằng 
chứng chỉ. 
Hồ sơ kiểm tra đánh giá giáo 
viên, nhân viên. 
Sổ quản lý tài sản thiết bị giáo 
dục. 
Sổ quản lý tài chính. 
Sổ quản lý thư viện. 
Hồ sơ theo dõi sức khỏe học 
sinh. 

Năm học 2020-2021
Năm học 2021-2022
Năm học 2022-2023
Năm học 2023-2024
Năm học 2024-2025
Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến.
Sổ quản lý tài sản thiết bị giáo dục
Sổ quản lý thư viện 
Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh.

  
Tiêu chí 1.6

2 [H1-1.6-02] Hồ sơ kế toán Phòng kế toán Kế 
toán(Tùng)  

https://drive.google.com/drive/folders/1tADJ9KYCLnO5U6hPkABzPlKouxZ0pl0g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tADJ9KYCLnO5U6hPkABzPlKouxZ0pl0g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tADJ9KYCLnO5U6hPkABzPlKouxZ0pl0g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tADJ9KYCLnO5U6hPkABzPlKouxZ0pl0g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tADJ9KYCLnO5U6hPkABzPlKouxZ0pl0g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tADJ9KYCLnO5U6hPkABzPlKouxZ0pl0g?usp=sharing


3 [H1-1.6-03] Bộ hồ sơ công khai 

- Năm học 2021-2022
- Năm học 2022-2023
- Năm học 2023-2024
- Năm học 2024-2025
- Năm học 2025-2026

  

4 [H1-1.6-04] Bộ hồ sơ kiểm tra nội bộ

- Số: 03/ KH-THCSMTH ngày 30/8/2021;
- Số: 20/KH-THCSMTH ngày 29/8/2022;
- Số 25/KH-THCSMTH ngày 30/8/2023;
- Số 28/KH-THCSMTH ngày 03/9/2024.
- Số 56a/KH-THCSMTH ngày 05/9/2025.

  

5 [H1-1.6-05] Sổ quản lí sử dụng tài sản, cơ 
sở vật chất Phòng kế toán   

6 [H1-1.6-06]
Kết luận kiểm tra công tác của 
hiệu trưởng + Kết luận kiểm 
tra tài chính hằng năm

  

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1xIwPiHtCLf2
G8Ibsy_R7BT9Li
w9Rr2tv?usp=sha
ring

7 [H1-1.6-07] Bộ hồ sơ xã hội hoá

- Năm học 2020-2021
- Năm học 2021-2022
- Năm học 2022-2023
- Năm học 2023-2024
- Năm học 2024-2025

  

Tiêu chí 1.7 1 [H1-1.7-01] Kế hoạch phát triển sự nghiệp

Số 03/QĐ-PGDĐT ngày 14 tháng 1 năm 
2022.
Số 08/QĐ-PGDĐT ngày 31 tháng 1 năm 
2023.
số 35/BC-THCSMTH ngày 5 tháng 7 năm 
2025

  

https://drive.google.com/drive/folders/1xIwPiHtCLf2G8Ibsy_R7BT9Liw9Rr2tv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIwPiHtCLf2G8Ibsy_R7BT9Liw9Rr2tv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIwPiHtCLf2G8Ibsy_R7BT9Liw9Rr2tv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIwPiHtCLf2G8Ibsy_R7BT9Liw9Rr2tv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIwPiHtCLf2G8Ibsy_R7BT9Liw9Rr2tv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xIwPiHtCLf2G8Ibsy_R7BT9Liw9Rr2tv?usp=sharing


2 [H1-1.7-02] Kế hoạch Bồi dưỡng thường 
xuyên

Số 11a/ KH- THCS MTH, ngày 225/7/2020
Số: 29/KH-BDTX , ngày 7/9/2021
Số 22a/KH-THCS, ngày 7/9/2022
Số 41a/ KH THCS MTH , ngày 16/8/2023  

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1gsvAzujkQzR
amITAqfytGTAs
22Hp2I11?usp=sh
aring

3 [H1-1.7-03]
Quyết định phân công công 
việc cho CB GV CNV + QĐ 
phân công giảng dạy

Số 39 QĐ/ Ngày 3 tháng 9 năm 2020-2021.
Số 28bQĐ/ Ngày 1 tháng 9 năm 2021-2022.
Số 17QĐ/ Ngày 30 tháng 8 năm 2022-2023.
Số 51a/QĐ- THCS MTH ngày 28 tháng 8 
năm 2023
Số 43/QĐ- THCS MTH ngày 29 tháng 
8năm 2024
Số 85/QĐ- THCS MTH ngày 31 tháng 8 
năm 2025

  

4 [H1-1.7-04] Biên bản hội nghị CNVC

Nghị quyết năm 2020 - 2021
Nghị quyết năm 2021 - 2022
Nghị quyết năm 2022- 2023
Nghị quyết năm 2023- 2024
Nghị quyết năm 2024- 2025
Nghị quyết năm 2025- 2026

  

5 [H1-1.7-05] Quy chế tiền thưởng  Năm học 2024-2025; 2025-2026   

https://drive.google.com/drive/folders/1gsvAzujkQzRamITAqfytGTAs22Hp2I11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gsvAzujkQzRamITAqfytGTAs22Hp2I11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gsvAzujkQzRamITAqfytGTAs22Hp2I11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gsvAzujkQzRamITAqfytGTAs22Hp2I11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gsvAzujkQzRamITAqfytGTAs22Hp2I11?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gsvAzujkQzRamITAqfytGTAs22Hp2I11?usp=sharing


1 [H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục nhà trường

Số 22/KH-HT ngày 13 tháng 9 năm 2020
Số 07/KH-THCS MTH ngày 10 tháng 9 
năm 2021
Số 21/KH - THCS MTH ngày 14 tháng 9 
năm 2022
Số 58/KH- THCS MTH ngày 10 tháng 9 
năm 2023
Số 25/KH-THCS MTH ngày 3 tháng 9 năm 
2024
Số 56/KH-THCS MTH ngày 05 tháng 9 
năm 2025

  

2 [H1-1.8-04] Sổ ghi đầu bài 

- Năm học 2021-2022
- Năm học 2022-2023
- Năm học 2023-2024
- Năm học 2024-2025(VnEdu)
- Năm học 2025-2026(VnEdu)

Văn 
thư(Chầu)  

3 [H1-1.8-02] Báo cáo hàng tháng 

- Năm học 2021-2022
- Năm học 2022-2023
- Năm học 2023-2024
- Năm học 2024-2025(VnEdu)
- Năm học 2025-2026(VnEdu)

 

4 [H1-1.8-05] Kế hoạch phụ đạo, bồi dưỡng

Số 62/KH-PHT, Ngày 7 tháng 9 năm 2020-
2021 Số 32/KH-PHT, Ngày 15 tháng 9 năm 
2021-2022Số 28b/KH-PHT, Ngày 30 tháng 
9 năm 2022-2023Số 29/KH-THCSMTH, 
Ngày 6 tháng 9 năm 2024Số 60a/KH-
THCSMTH Ngày 6 tháng 9 năm 2025

VnEdu/Hồ sơ 
sổ sách điện 
tử/BGH/Đỗ 
Ngọc Quỳnh

 

5 [H1-1.8-03] Một số KH BD    

Tiêu chí 1.8

6 [H1-1.8-06] Sổ ghi chép chuyên môn    



1 [H1-1.9-01]

Quyết đinh ban hành Quy chế 
dân chủ, Báo cáo thực hiện quy 
chế dân chủ. Hồ sơ kiểm tra về 
việc thực hiện quy chế dân chủ

 Số 44a/QĐ- THCS MTH ngày 10 tháng 10 
năm 2020  Số 39a/QĐ- THCS MTH ngày 
28 tháng 10 năm 2021Số 29a/QĐ- THCS 
MTH ngày 22 tháng 10 năm 2022 Số 
109/QĐ- THCS MTH ngày 22 tháng 10 năm 
2024

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/13q-
LWp6yV7YkYm
pmrHftRcFboKty
3Syy?usp=sharin
g

Tiêu chí 1.9

2 [H1-1.9-02]

Kế hoạch, báo cáo ban thanh 
tra nhân dân
Biên bản kiểm tra năm học 
2020-2021; 2024-2025.

Năm 2020-2021
Năm 2021-2022
Năm 2022-2023
Năm 2023-2024
Năm 2024-2025

  

Tiêu chí 1.10 1 [H1-1.10-01]

Quy chế phối hợp với công an 
xã về đảm bảo an ninh trật tự 
năm học 2021-2022 đến năm 
học 2024-2025; Năm hoc 
2025-2026
Quyết định công nhận trường 
học an toàn 2020-2021; 2021-
2022; 2022-2023

Số: 70/QCPH-THCSMTH-CAXMTH, ngày 
9/9/2021Số: 57/QCPH-THCSMTH-
CAXMTH, ngày 7/9/2022Số: 67/QCPH-
THCSMTH-CAXMTH, ngày 
11/10/2023Số: 02/QCPH-THCSMTH-
CAXMTH, ngày 30/8/2024

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1gbrYcDBTLn
qPx_kEo6WKfeY
aYNNcs41h?usp=
sharing

https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/13q-LWp6yV7YkYmpmrHftRcFboKty3Syy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbrYcDBTLnqPx_kEo6WKfeYaYNNcs41h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbrYcDBTLnqPx_kEo6WKfeYaYNNcs41h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbrYcDBTLnqPx_kEo6WKfeYaYNNcs41h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbrYcDBTLnqPx_kEo6WKfeYaYNNcs41h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbrYcDBTLnqPx_kEo6WKfeYaYNNcs41h?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gbrYcDBTLnqPx_kEo6WKfeYaYNNcs41h?usp=sharing


2 [H1-1.10-02]
Kế hoạch xây dựng trường học 
an toàn, phòng chống tai nạn, 
thương tích

số 611/KH-THCSMTH ngày 08 tháng 10 
năm 2020.
số 30d/KH-THCSMTH ngày 10 tháng 9 
năm 2021.
số 31b/KH-BTTHCSMTH ngày 8 tháng 9 
năm 2022.
Số 74 / KH-BTTHCSMTH ngày 8 tháng 9 
năm 2023
Số 59 / KH-THCSMTH ngày 19 tháng 9 
năm 2024

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1fvaSHFy2zUi
0wyiZSz7Go_pR
xC_3Gkqb?usp=s
haring

3 [H1-1.10-03] Hồ sơ phòng cháy, chữa cháy -
Cứu nạn cứu hộ

- Phương án chữa cháy năm 2020
 Số 19c / KH - THCS MTH ngày 4 tháng 9 
năm 2020
 Sô  02/ QĐ-THCSMTH ngày 6 tháng 9 
năm 2020
- Phương án chữa cháy năm 2021
 Số 03 / KH - THCS MTH ngày 4 tháng 9 
năm 2021
 Số  01 / QĐ - THCS MTH ngày 4 tháng 9 
năm 2021
Phương án Chữa cháy năm 2022
Số  04 / QĐ - THCS MTH ngày 3 tháng 9 
năm 2022
Số 03/ QĐ- PCCC  ngày 3 tháng 9 năm 
2025

  

https://drive.google.com/drive/folders/1fvaSHFy2zUi0wyiZSz7Go_pRxC_3Gkqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvaSHFy2zUi0wyiZSz7Go_pRxC_3Gkqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvaSHFy2zUi0wyiZSz7Go_pRxC_3Gkqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvaSHFy2zUi0wyiZSz7Go_pRxC_3Gkqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvaSHFy2zUi0wyiZSz7Go_pRxC_3Gkqb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1fvaSHFy2zUi0wyiZSz7Go_pRxC_3Gkqb?usp=sharing


4 [H1-1.10-04]

Kế hoạch + Chứng nhận  + 
Biên bản  kiểm tra an toàn thực 
phẩm; Phiếu kết quả kiểm 
nghiệm nước sinh hoạt

- Số 39a/BC-CBTL ngày 4 tháng 9 năm 
2020..-Số 30c/KH -ATTP ngày 10 tháng 9 
năm 2021.-Số 31a/KH -ATTP ngày 8 tháng 
9 năm 2022.-Chứng nhận: Cơ sở đủ điều 
kiện an toàn thực phẩm và giấy  chứng nhận 
kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm;- Biên 
bản  kiểm tra an toàn thực phẩm- Phiếu kết 
quả kiểm nghiệm nước sinh hoạt

  

5 [H1-1.10-07]

Kế hoạch phòng chống dịch 
bệnh + quy chế phối hợp với 
trạm y tế.
 Năm 2025-2026

Số 29d/KH-THCSMTH ngày 10 tháng 9 
năm 2021.
Số 29c/KH-THCSMTH ngày 10 tháng 9 
năm 2021.
Số31d/KH-THCSMTH ngày 12 tháng 9 
năm 2022.
Số 31c/KH-THCSMTH ngày8 tháng 9 năm 
2022.
Số 74/KH-BTTHCSMTH ngày 7 tháng 9 
năm 2023. 
Số 69/KH-BTTHCSMTH ngày 7 tháng 9 
năm 2023.
Số 70/KH-BTTHCSMTH ngày 7 tháng 9 
năm 2023.
Số 46 /KH-THCSMTH ngày 6 tháng 9 năm 
2024.
Số 49/KH-BTTHCSMTH ngày 6 tháng 9 
năm 2024.

  

6 [H1-1.10-05] Hình ảnh hộp thư góp ý    



7 [H1-1.10-06]

Địa chỉ hộp thư điện tử của nhà 
trường: 
trunghoccosomathiho2020@g
mail.com

  

TIÊU CHUẨN 2

1 [H2-2.1-01] Bằng cấp chứng chỉ của hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng

Tiêu chí 2.1

2 [H2-2.1-02]

- Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề 
nghiệp hiệu trưởng và GV 
(trong đó có bảng tổng hợp kết 
quả lấy ý kiến của GV, nhân 
viên trong trường về việc ĐG 
HT, PHT)
- Kết quả xếp loại chuẩn Hiệu 
trưởng của phòng GD&ĐT

- QĐ số 32/QĐ-THCSMTH, ngày 24 tháng 
5 năm 2023  về Công nhận xếp loại chuẩn 
giáo viên và chuẩn các phó Hiệu trưởng năm 
học 2022-2023; 
- QĐ số 42/QĐ-THCSMTH Vv xếp loại 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn phó 
hiệu trưởng năm 2023-2024
- Năm học 2020-2021: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ theo Quyết định số 118/ QĐ-
PGDĐT, ngày 28/5/2021;.
- Năm học 2021-2022: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ theo Quyết định số 70/ QĐ-
PGDĐT, ngày 06/6/2022.
- Năm học 2022-2023: Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ theo Quyết định số  95/QĐ-
PGDĐT, ngày 5/6/2023; Vv công nhận kết 
quả xếp loại viên chức quản lí năm 2022-
2023; 
- Năm học 2023-2024: QĐ số 140/QĐ -
PGDĐT ngày 6/6/2024 vv công nhận 
KQĐG,XLVC là cán bộ quản lí các đơn vị 
trường học năm 2023- 2024
- Năm học 2024-2025: QĐ số 1650/QĐ -
UBND ngày 23/6/2025 vv  ĐG,XLVC quản 
lí các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm học 
2024- 2025

BGH, Công 
đoàn (cũ) Temis



3 [H2-2.1-03] Thành tích của Hiệu trưởng, 
hiệu phó - Giấy khen,  bằng khen

1 [H2-2.2-01] Văn bằng của giáo viên

2 [H2-2.2-02] Kết quả xếp loại chuẩn nghề 
nghiệp giáo viên

- QĐ số 32/QĐ-THCSMTH, ngày 24 tháng 
5 năm 2023  về Công nhận xếp loại chuẩn 
giáo viên và chuẩn các phó Hiệu trưởng năm 
học 2022-2023; 
- QĐ số 42/QĐ-THCSMTH Vv xếp loại 
chuẩn nghề nghiệp giáo viên và chuẩn phó 
hiệu trưởng năm 2023-2024

3 [H2-2.2-03] Kế hoạch giáo dục môn trải 
nghiệm 

PL1, PL2 ( Nhóm 1 đã thu) , PL3, kế hoạch 
bài dạy 6,7,8

4 [H2-2.2-04] Kế hoạch bài dạy hướng 
nghiệp lớp 9 +KQĐG  

5 [H2-2.2-05] QĐ công nhận kết quả cuộc thi 
KHKT cấp huyện 

QĐ số: 497/QĐ-PGDDT ngày 18 tháng 11 
năm 2020
QĐ số: 315/QĐ-PGDĐT ngày 29 tháng 12 
năm 2021
QĐ số :262/QĐ-PGDĐT ngày 19 tháng 12 
năm 2022
QĐ số: 386/QĐ- PGDĐT ngày 5 tháng 12 
năm 2023
QĐ số: 386 /QĐ-PGDĐT ngày 13 tháng 12 
năm 2024

Tiêu chí 2.2

6 [H2-2.2-06]
Quyết định công nhận giáo 
viên dạy giỏi cấp huyện, cấp 
tỉnh

-QĐ số: 46/QĐPGDĐT ngày 19 tháng 3 
năm 2021 về việc cộng nhận giáo viên giỏi 
cấp huyện năm 2020-2021.
- QĐ số: 258/QĐPGDĐT ngày 15 tháng 12 
năm 2022về việc cộng nhận giáo viên giỏi 
cấp huyện năm 2022-2023



- QĐ số: 38/QĐPGDĐT ngày 14 tháng 3 
năm 2025 về việc cộng nhận giáo viên giỏi 
cấp huyện năm 2024-2025

7 [H2-2.2-07] Quyết định công nhận sáng 
kiến kinh nghiệm cấp huyện

QĐ số: 1792/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 6 
năm 2021
QĐ soos1749 / QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 
năm 2022
QĐ số: 3827/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 
năm 2023
QĐ số : 5469/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 
năm 2024
QĐ số: 1596 /QĐ-UBND ngày 9 tháng 6 
năm 2025

1 [H2-2.3-01] Văn bằng, chứng chỉ của nhân 
viên + QĐ tập huấn

Tiêu chí 2.3

2 [H2-2.3-02] QĐ xếp loại nhân viên

Tiêu chí 2.4 1 [H2-2.4-01] Các quyết định khen thưởng 
học sinh 

QĐ số : 399/QĐ-PGDĐT ngày 1/11/2024 
v/v công nhận học sinh đạt giải kì thi HSG 
các môn văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025
- QĐ số : 826/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 
v/v thành lập BTC, Ban bồi dưỡng đội tuyển 
dự thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 
năm học 2025-2026

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/10E4hR38nCT
LTlyUS68GSNFu
yHislGyxy?usp=s
haring

TIÊU CHUẨN 3

Tiêu chí 3.1 1 [H3-3.1-01] Video giới thiệu về nhà trường 
Trong đó có khuôn viên, khu sân chơi, bãi 
tập, cổng trường, biển trường, tường rào bao 
quanh

 

https://youtu.be/2
zhxIogThTQ?si=a
6iVBOnOvFp1R
T-C

https://drive.google.com/drive/folders/10E4hR38nCTLTlyUS68GSNFuyHislGyxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10E4hR38nCTLTlyUS68GSNFuyHislGyxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10E4hR38nCTLTlyUS68GSNFuyHislGyxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10E4hR38nCTLTlyUS68GSNFuyHislGyxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10E4hR38nCTLTlyUS68GSNFuyHislGyxy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10E4hR38nCTLTlyUS68GSNFuyHislGyxy?usp=sharing
https://youtu.be/2zhxIogThTQ?si=a6iVBOnOvFp1RT-C
https://youtu.be/2zhxIogThTQ?si=a6iVBOnOvFp1RT-C
https://youtu.be/2zhxIogThTQ?si=a6iVBOnOvFp1RT-C
https://youtu.be/2zhxIogThTQ?si=a6iVBOnOvFp1RT-C


2 [H3-3.1-02] Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất   

1 [H3-3.2-01]    

2 [H3-3.2-02] Hồ sơ quản lý thiết bị    

3 [H3-3.2-03]

Ảnh chụp các công trình của 
nhà trường(bàn ghế, phòng 
học, khu vệ sinh, phòng truyền 
thống, cổng trường, khu nội 
trú,)

  

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1DOq1fZOYw
LKEI0VqwEGItv
wMXjmtkOsx?us
p=sharing

TIÊU CHUẨN 4

1 [H4-4.1-01]
Biên bản họp Ban đại diện cha 
mẹ học sinh của lớp, của 
trường 

trong đó có danh sách ban đại diện cha mẹ 
học sinh của lớp, của trường
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026

  

2 [H4-4.1-02]

Bảng tổng hợp danh sách ban 
đại diện cha mẹ học sinh từng 
lớp, ban đại diện cha mẹ học 
sinh của trường

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024 
2024-2025 
2025-2026 

  
Tiêu chí 4.1

3 [H4-4.1-03]
Kế hoạch và báo cáo hoạt động 
của Ban đại diện cha mẹ học 
sinh 

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024 
2024-2025 
2025-2026 

  

https://drive.google.com/drive/folders/1DOq1fZOYwLKEI0VqwEGItvwMXjmtkOsx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOq1fZOYwLKEI0VqwEGItvwMXjmtkOsx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOq1fZOYwLKEI0VqwEGItvwMXjmtkOsx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOq1fZOYwLKEI0VqwEGItvwMXjmtkOsx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOq1fZOYwLKEI0VqwEGItvwMXjmtkOsx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DOq1fZOYwLKEI0VqwEGItvwMXjmtkOsx?usp=sharing


4 [H4-4.1-04] Kế hoạch phối hợp giữa nhà 
trường và CMHS   

1 [H4-4.2-01] Sổ tổng hợp các nguồn lực ủng 
hộ, tài trợ cho nhà trường

2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025

  

Tiêu chí 4.2

2 [H4-4.2-02]

Hình ảnh phối hợp với các tổ 
chức, đoàn thể, cá nhân để giáo 
dục truyền thống lịch sử, văn 
hóa, đạo đức lối sống, pháp 
luật, nghệ thuật, thể dục thể 
thao và các nội dung giáo dục 
khác cho học sinh

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1aNkLm-
0VOpJNTrjFkxG
olu5M417wsCpK
?usp=sharing

TIÊU CHUẨN 5

Tiêu chí 5.1 1 H5-5.1-01 Hồ sơ tổ chức kiểm tra định kì

KH 54 /KH-THCSMTH, ngày 18/12/2020
KH 13a/KH-THCSMTH, ngày 23/4/2021
KH 47 /KH-THCSMTH, ngày 20/12/2021
KH 15a /KH-THCSMTH, ngày 18/4/2022
KH 39a /KH-THCSMTH, ngày 16/12/2022
KH 25a /KH-THCSMTH, ngày 24/4/2023
KH 104 /KH-THCSMTH, ngày 15/12/2023
KH 17 /KH-THCSMTH, ngày 20/4/2024
KH 75 /KH-THCSMTH, ngày 17/12/2024
KH 36 /KH-THCSMTH, ngày 16/4/2025
KH ... /KH-THCSMTH, ngày 16/9/2025

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1Gt5BBZSr58v
fGqBOcDVLz_C
z0QjTnxSl?usp=s
haring

1 [H5-5.3-01] Kế hoạch bài dạy giáo dục địa 
phương    

Tiêu chí 5.3
2 [H5-5.3-02] Kế hoạch tổ chức ngoại khóa 

nội dung về giáo dục địa    

https://drive.google.com/drive/folders/1aNkLm-0VOpJNTrjFkxGolu5M417wsCpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNkLm-0VOpJNTrjFkxGolu5M417wsCpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNkLm-0VOpJNTrjFkxGolu5M417wsCpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNkLm-0VOpJNTrjFkxGolu5M417wsCpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNkLm-0VOpJNTrjFkxGolu5M417wsCpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aNkLm-0VOpJNTrjFkxGolu5M417wsCpK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gt5BBZSr58vfGqBOcDVLz_Cz0QjTnxSl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gt5BBZSr58vfGqBOcDVLz_Cz0QjTnxSl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gt5BBZSr58vfGqBOcDVLz_Cz0QjTnxSl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gt5BBZSr58vfGqBOcDVLz_Cz0QjTnxSl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gt5BBZSr58vfGqBOcDVLz_Cz0QjTnxSl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Gt5BBZSr58vfGqBOcDVLz_Cz0QjTnxSl?usp=sharing


phương

1 [H5-5.4-01] Hình ảnh tổ chức hoạt động 
trải nghiệm, hướng nghiệp 

https://zalo.me/g/bgiuqs415
Địa chỉ Website nhà trường: 
http://thcsmathiho.pgdmuongcha.edu.vn/  

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1JUVQOe-
KaG-
tEd970X6Z7Tbm
HERyBaYG?usp
=sharing

Tiêu chí 5.4

2 [H5-5.4-02]
Quyết định khen thưởng học 
sinh đạt giải trong các hoạt 
động trải nghiệm 

QĐ số 31a/QĐ-THCSMTH ngày 
14/09/2021; 
QĐ số 05/QĐ -QĐ-THCSMTH Ngày 
05/10/2021; 
QĐ số 24c/QĐ-THCSMTH ngày 15 tháng 
11 năm 2021;
QĐ số 46/QĐ-THCSMTH ngày 24 tháng 12 
năm 2021; 
QĐ số 17/QĐ-THCSMTH ngày 10 tháng 01 
năm 2022; 
QĐ số 19c/QĐ-THCSMTH ngày 17/tháng 4 
năm 2022; 
QĐ số 28a/QĐ-THCSMTH ngày 
30/09/2022; 
QĐ số 36a/QĐ -QĐ-THCSMTH Ngày 
15/11/2022; 
QĐ số 41/QĐ-THCSMTH ngày 21 tháng 12 
năm 2022;
QĐ số 15/QĐ-THCSMTH ngày 18 tháng 2 
năm 2023; 
QĐ số 23a/QĐ-THCSMTH ngày 13 tháng 
04 năm 2023; 
QĐ số 18/QĐ-THCSMTH ngày 16/tháng 5 
năm 2023; 
QĐ số 05/QĐ-THCSMTH ngày 15/01/2024; 

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1ZRmvHEGDg
A6FlkL2IUyQwu
w3vP8N7IvW?us
p=sharing

https://zalo.me/g/bgiuqs415
https://zalo.me/g/bgiuqs415
https://zalo.me/g/bgiuqs415
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JUVQOe-KaG-tEd970X6Z7TbmHERyBaYG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmvHEGDgA6FlkL2IUyQwuw3vP8N7IvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmvHEGDgA6FlkL2IUyQwuw3vP8N7IvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmvHEGDgA6FlkL2IUyQwuw3vP8N7IvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmvHEGDgA6FlkL2IUyQwuw3vP8N7IvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmvHEGDgA6FlkL2IUyQwuw3vP8N7IvW?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRmvHEGDgA6FlkL2IUyQwuw3vP8N7IvW?usp=sharing


QĐ số 06/QĐ -QĐ-THCSMTH Ngày 
18/01/2024; 
QĐ số 07/QĐ-THCSMTH ngày 16 tháng 02 
năm 2024;
QĐ số 19/QĐ-THCSMTH ngày 13 tháng 05 
năm 2024; 
QĐ số 22/QĐ-THCSMTH ngày 20 tháng 5 
năm 2024; 
QĐ số 09/QĐ-THCSMTH ngày 26/02/2024; 
QĐ số 21/QĐ -QĐ-THCSMTH Ngày 
15/04/2024; 
QĐ số 115a/QĐ-THCSMTH ngày 18 tháng 
11 năm 2024;
QĐ số 124/QĐ-THCSMTH ngày 16 tháng 
12 năm 2024; 
QĐ số 35a/QĐ-THCSMTH ngày 18 tháng 4 
năm 2025; 
QĐ số 46/QĐ- THCSMTH ngày 17/tháng 4 
năm 2025; 

Tiêu chí 5.5 1 [H5-5.5-01]

Hình ảnh tuyên truyền ATGT, 
y tế, các hoạt động thăm hỏi 
gia đình chính sách, chăm sóc 
đài tưởng niệm, ủng hộ người 
khuyết tật

https://zalo.me/g/bgiuqs415
Địa chỉ Website nhà trường: 
http://thcsmathiho.pgdmuongcha.edu.vn/  

https://zalo.me/g/bgiuqs415
https://zalo.me/g/bgiuqs415
https://zalo.me/g/bgiuqs415


2 [H5-5.5-02]
Kế hoạch thi KHKT cấp 
trường, QĐ công nhận giải 
cuộc thi KHKT cấp trường

- Số:68/ KH-THCSMTH ngày 06/10/2020; - 
Số 77/QĐ-THCSMTH ngày 22/10/2020
- Số: 55/KH-THCSMTH ngày 18/11/2021; 
Số 66/QĐ-THCSMTH ngày 7/12/2021; - 
Số: 48/KH-THCSMTH ngày 25/11/2022; 
Số 55/QĐ-THCSMTH ngày 29/11/2022;
- Số:86a/ KH-THCSMTH ngày 09/11/2023; 
- Số 91a/QĐ-THCSMTH ngày 25/11/2023
- Số 71/KH-THCSMTH ngày 21/11/2024; - 
Số 121/QĐ-THCSMTH ngày 04/12/2024

 

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1THB91xQ72S
drVAKq6iLXsOE
DyzKAOZqg?usp
=sharing

6 Các quyết định khen thưởng 
học sinh 

 - QĐ số : 361/QĐ-PGDĐT ngày 3/11/2023 
v/v công nhận học sinh đạt giải kì thi HSG 
các môn văn hóa lớp 9 năm học 2023-2024
- QĐ số : 399/QĐ-PGDĐT ngày 1/11/2024 
v/v công nhận học sinh đạt giải kì thi HSG 
các môn văn hóa lớp 9 năm học 2024-2025
- QĐ số : 826/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 
v/v thành lập BTC, Ban bồi dưỡng đội tuyển 
dự thi HSG cấp tỉnh các môn văn hóa lớp 9 
năm học 2025-2026

  

Tiêu chí 5.6 1 [H5-5.6-01] Hồ sơ công nhận phổ cập mức 
độ 3

Năm 2020, Năm 2021, Năm 2022, Năm 
2023, Năm 2024, Năm 2025  

Phó Hiệu 
trưởng(Trang 
Tâm)

TIÊU CHÍ MỨC 4

Tiêu chí 2 1 [H6-M4-02-01]

Hồ sơ giáo dục đối với học 
sinh khuyết tật:
- KH giáo dục hòa nhập trẻ 
khuyết tật nhà trường
- KH giáo dục hòa nhập trẻ 
khuyết tật GVCN
- KH giáo dục hòa nhập trẻ 
khuyết tật GVBM

- Số: 49/KH-THCSMTH, ngày 22/8/2025  
KH giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật năm 
học 2025-2026 

 

- VnEdu/Hồ sơ sổ 
sách diện tử 
/BGH /Đỗ ngọc 
Quỳnh/KH 
khuyết tật  2025-
2026
- KH GV

https://drive.google.com/drive/folders/1THB91xQ72SdrVAKq6iLXsOEDyzKAOZqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1THB91xQ72SdrVAKq6iLXsOEDyzKAOZqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1THB91xQ72SdrVAKq6iLXsOEDyzKAOZqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1THB91xQ72SdrVAKq6iLXsOEDyzKAOZqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1THB91xQ72SdrVAKq6iLXsOEDyzKAOZqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1THB91xQ72SdrVAKq6iLXsOEDyzKAOZqg?usp=sharing


- Kế hoạch bài dạy GV

Tiêu chí 3 1 [H6-M4-03-01] Các hình ảnh, tư liệu về tham 
gia nghiên cứu khoa học   

https://drive.googl
e.com/drive/folde
rs/1xO6yqWofqs
YWjz05jTTa4Jo8
2J7Grwb1?usp=s
haring

https://drive.google.com/drive/folders/1xO6yqWofqsYWjz05jTTa4Jo82J7Grwb1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xO6yqWofqsYWjz05jTTa4Jo82J7Grwb1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xO6yqWofqsYWjz05jTTa4Jo82J7Grwb1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xO6yqWofqsYWjz05jTTa4Jo82J7Grwb1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xO6yqWofqsYWjz05jTTa4Jo82J7Grwb1?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xO6yqWofqsYWjz05jTTa4Jo82J7Grwb1?usp=sharing

